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Nơi làm việc trực 
quan cho doanh 
nghiệp tinh gọn

Ý tưởng, thực tiễn và giải pháp tốt nhất
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B-423 – – – – – – –

B-424 – – – – – – – –

B-428 – – – – – – – –

B-432 – – – – – – –

B-434 – – – – – – – –

B-437 Tedlar® – – – – – – – –

B-438 – – – – – – – –

B-483 – – – – – – – –

B-483 – – – – – – –

B-484 – – – – – – – –

B-486 – – – – – – – –

B-488 – – – – – – – –

B-489 – – – – – – – –

B-509 – – – – – – – **

B-526 – – – – – – – **

B-549 – – – – – – **

B-551 – – – – – – – **

B-565 – – – – – – – –

B-569 – – – – – – **

B-581 – – – – – – **

B-584 – – – – – – – **

B-593 – – – – – – –

B-595 – – – – *** *** **

B-854 – – – – – – – –

B-855 – – – – – – – –

B-724 – – – – – – – –

B-727 – – – – – – – –

B-787 – – – – – – – –

B-7569 – – – – – – – –
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2" x 100' 104310 104311 104313 104315 104314 104316 104312 104317 104318 104319

3" x 100' 104340 104341 104343 104345 104344 104346 104342 104347 104348 104349

4" x 100' 104370 104371 104373 104375 104374 104376 104372 104377 104378 104379

3.5" x 100' –  55 dots spaced 18" apart 104525 104522 104521 104520 104524 104523

2” x 5” x 100’ –  52 arrows spaced 18" apart 104554 104555 104526 104527 104528 104529

2” x 8” x 100’ –  46 dashes spaced 18" apart 142178 142177 142179 142181 142180 104556

104404 104405 104400 104401 104402 104403

 

2” x 5” - 100/Gói 104416 104417 104412 104413 104414 104415

3” x 8”  - 100/Gói 104422 104423 104418 104419 104420 104421

4” x 10”  - 100/Gói 104428 104429 104424 104425 104426 104427

10' x 3.5”  - 10/Gói (5 right & 5 left) 104410 104411 104406 104407 104408 104409

2” x 5” 20/Gói 104434 104435 104430 104431 104432 104433

3” x 8” 20/Gói 104446 104447 104442 104443 104444 104445

4” x 10” - 20/Gói 104458 104459 104454 104455 104456 104457

2” x 5” - 20/Gói 104470 104471 104466 104467 104468 104469

3” x 8”  - 20/Gói 104476 104477 104472 104473 104474 104475

4” x 10”  - 20/Gói 104482 104483 104478 104479 104480 104481

2” x 5” - 20/Gói 104440 104441 104436 104437 104438 104439

3” x 8” - 20/Gói 104452 104453 104448 104449 104450 104451

4” x 10” - 20/Gói 104464 104465 104460 104461 104462 104463

®
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Figure 33

®

   # B# à  s c Chiều r ng  Chiều dài c n 
Feet (m)  nh n m i c n Rec R  b ng

B30C-1125-483BK-KT B-483 1.125 (28.6) 100ft. (30.5m) 1 Roll (cont.) B30-R6000
B30C-1125-483BL-KT B-483 2.250 (57.5) 100ft. (30.5m) 1 Roll (cont.) B30-R6000
B30C-1125-483GN-KT B-483 3.000 (76.2) 100ft. (30.5m) 1 Roll (cont.) B30-R6000
B30C-1125-483OR-KT B-483 4.000 (101.6) 100ft. (30.5m) 1 Roll (cont.) B30-R6000
B30C-1125-483RD-KT B-483 Vàng 1.125 (28.6) 100ft. (30.5m) 1 Roll (cont.) B30-R6000
B30C-1125-483WT-KT B-483 Vàng 2.250 (57.5) 100ft. (30.5m) 1 Roll (cont.) B30-R6000
B30C-1125-483YL-KT B-483 Vàng 3.000 (76.2) 100ft. (30.5m) 1 Roll (cont.) B30-R6000
B30C-2250-483BK-KT B-483 Vàng 4.000 (101.6) 100ft. (30.5m) 1 Roll (cont.) B30-R6000
B30C-2250-483BL-KT B-483 1.125 (28.6) 100ft. (30.5m) 1 Roll (cont.) B30-R4400-WT
B30C-2250-483GN-KT B-483 2.250 (57.5) 100ft. (30.5m) 1 Roll (cont.) B30-R4400-WT
B30C-2250-483OR-KT B-483 4.000 (101.6) 100ft. (30.5m) 1 Roll (cont.) B30-R4400-WT
B30C-2250-483RD-KT B-483 1.125 (28.6) 100ft. (30.5m) 1 Roll (cont.) B30-R4400-WT
B30C-2250-483WT-KT B-483 2.250 (57.5) 100ft. (30.5m) 1 Roll (cont.) B30-R4400-WT
B30C-2250-483YL-KT B-483 4.000 (101.6) 100ft. (30.5m) 1 Roll (cont.) B30-R4400-WT
B30C-3000-483WT-KT B-483 Xanh lá 1.125 (28.6) 100ft. (30.5m) 1 Roll (cont.) B30-R4400-WT
B30C-3000-483YL-KT B-483 Xanh lá 2.250 (57.5) 100ft. (30.5m) 1 Roll (cont.) B30-R4400-WT
B30C-4000-483BK-KT B-483 Xanh lá 4.000 (101.6) 100ft. (30.5m) 1 Roll (cont.) B30-R4400-WT
B30C-4000-483BL-KT B-483 Ðen 1.125 (28.6) 100ft. (30.5m) 1 Roll (cont.) B30-R4400-WT
B30C-4000-483GN-KT B-483 Ðen 2.250 (57.5) 100ft. (30.5m) 1 Roll (cont.) B30-R4400-WT
B30C-4000-483OR-KT B-483 Ðen 4.000 (101.6) 100ft. (30.5m) 1 Roll (cont.) B30-R4400-WT
B30C-4000-483RD-KT B-483 Cam 1.125 (28.6) 100ft. (30.5m) 1 Roll (cont.) B30-R6000
B30C-4000-483WT-KT B-483 Cam 2.250 (57.5) 100ft. (30.5m) 1 Roll (cont.) B30-R6000
B30C-4000-483YL-KT B-483 Cam 4.000 (101.6) 100ft. (30.5m) 1 Roll (cont.) B30-R6000

®

1" x 50' 2" x 50'

M71-1000-483-WT-KT M71-2000-483-WT-KT

Ðen M71-1000-483-BK-KT M71-2000-483-BK-KT

Vàng M71-1000-483-YL-KT M71-2000-483-YL-KT

M71-1000-483-RD-KT M71-2000-483-RD-KT

M71-1000-483-BL-KT M71-2000-483-BL-KT

Xanh lá M71-1000-483-GN-KT M71-2000-483-GN-KT

Cam M71-1000-483-OR-KT M71-2000-483-OR-KT

®
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Bộ phần mềm thiết kế cơ bản

Bộ phần mềm nhận dạng an toàn & cơ sở

LM

Bộ phần mềm nâng cấp của LabelMark

Bộ phần mềm nhận dạng dây dẫn

Visual Workplace Brochure Translation Vietnam Final.indd   18 3/11/19   11:38 AM



19 www.bradyid.com.sg

Tia hồ quang điện

T

Biển báo nhanh 

Nhãn GHS

Hướng dẫn khóa 

Băng có ký hiệu mũi tên 

T

Nhãn đánh dấu đường ống 

Thiết kế tùy chỉnh 

LITE
Custom Designer Lite

other Brady Workstation app.

T

T

T

Nhãn văn bản 

Tự động hóa dữ liệu 

1 2

LABS Con lăn in 

Nhập nâng cao 

A-123

Chuỗi nâng cao 

Nhập Excel

123

Chuỗi 

Chỉnh sửa khuôn mẫu

321 | 123

Flip Flop

In theo bó

Cài đặt nhãn

Quản lý tệp tin

Đối tác in 

LM
4

Bộ chuyển đổi LabelMark 4
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năm phát triểnnăm phát triển

Trụ sở:
Phòng 601, B2 Tòa Nhà Sky Central số 176 Định Công, Phường Phương Liệt, Thành phố
Hà Nội, Việt Nam.

Trung Tâm Cung Ứng & Gia Công:
B1-D, số 5 đường 21A, cụm BWID, Khu CN VSIP Bắc Ninh, Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh

SĐT: 024 3664 6638

Email: contact@vinhthai.vn

Vinh Thái Co. ltd | 3M Authorised Distributor

Hotline sale
(Mr) Nguyễn Vũ Hoàng
Sales Leader
M: (+84) 96 393 0248
E: hoang-vu@vinhthai.vn


